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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ I – ĐỌC HIỂU I
(General English I – Reading I)
(CHO NGÀNH CỬ NHÂN TA, CTQT, LQT, TTQT)
1. Mã môn học: 
    52.E.010.4
2. Số tín chỉ: 01 TC thực hành
3. Thông tin về giảng viên:
Địa chỉ Khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao
Tầng 3 , nhà B. ĐT:38344540 số lẻ 107; 263

1. CN. Đỗ Hải Hà

    ĐT: 095 8569 599; E-Mail: ha.dohai@gmail.com
2. TS. Kiều Thị Thu Hương

    ĐT: 090-611-5759; E-mail: thuhuongkieu@yahoo.com
3. Ths. Trần Thị Hương

    ĐT: 091-356-2117; E-mail: thuhuong08051983@yahoo.com
4. CN. Nguyễn Minh Phương

   ĐT: 0936 191 611; E-mail: fallingstar27163@gmail.com
5. Ths. Trịnh Minh Phương

     ĐT: 093-692-5678; E-mail: minh.fuong@gmail.com
6. Ths. Đỗ Thị Thu Phượng

    ĐT: 098-670-8861; E-mail: dothithuphuong61@gmail.com
4. Trình độ: Intermediate 
· Dành cho sinh viên năm thứ 1- học kỳ 1 (thi đầu vào khối D: cử nhân tiếng Anh, LQT, CTQT, TTQT)
-    Môn học thuộc khối kiến thức đại cương. 
5. Phân bổ thời gian: 

- Thực hành: 30 giờ TC (3 giờ TC/ 1 buổi)
6. Điều kiện tiên quyết: 
Sinh viên thi đại học khối D, đã qua chương trình tiếng Anh ở phổ thông; 
Môn tiếng Anh cơ sở I – Đọc hiểu I là điều kiện tiên quyết để học Môn tiếng Anh cơ sở II – Đọc hiểu II. 
7. Mục tiêu của môn học: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kĩ năng đọc cơ bản sau đây:

Kĩ năng đọc:

· Sử dụng gợi ý từ ngữ cảnh
· Đọc lướt tìm ý chính
· Nhận dạng chủ điểm và ý chính 
· Suy luận
· Đọc lướt tìm thông tin chi tiết
· Cách sử dụng tiêu đề
· Các ý phụ trợ
· Ngữ liệu đọc có chỉ dẫn 

· Tìm chi tiết 
· Tìm ví dụ giúp giải thích các ý tưởng mới 
· Nhận dạng các mẫu kết cấu bài đọc 
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 
Nội dung cơ bản của Môn tiếng Anh cơ sở I – Đọc hiểu I gồm những phần sau:

Từ vựng:
· Động từ thành ngữ
· Từ và cụm từ có quan hệ nhóm
· Học những cách diễn đạt mới
· Danh từ ghép
· Nhóm từ
· Động từ mạnh và gây sức ép
· Đoán từ sử dụng ngữ cảnh
· Cấu tạo từ
· Sử dụng từ nối
· Từ đồng nghĩa 

· Xây dựng sổ từ
Ngữ pháp:

· Thời: Quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn

· Mệnh đề - ing 
· Danh động từ làm chủ ngữ
· Mệnh đề quan hệ giản lược
· Thức mệnh lệnh
· Cho lời khuyên
· It’s + adj. + Inf.

· Động từ thức giả định
· Too/ enough

· Cách dung dấu hai chấm
· Câu điều kiện
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp đầy đủ

- Làm bài tập và chuẩn bị bài trước khi lên lớp
10. Tài liệu học tập: 


- Sách, giáo trình chính:
Linda Lee and Erick Gundersen (2001) Select Readings Intermediate (Oxford University Press)
 - Tài liệu tham khảo:

Tiếng Anh

1. Beatrice S. Mikulecky and Linda Jeffries (2000) More Reading Power by (Longman Press)
2. Elaine Kirn and Pamela Hartmann (1999) A Reading Skills Book – interaction 2 (Cambridge University Press) 

3. Patricia Ackert (1987) Cause & Effect – Reading practice (HarperCollins          Publishers Ltd)

4. Lorraine C. Smith & Nancy Nici Mare (2003) Issues for Today (Reading for Today Series 3) (Heinle ELT)

Tiếng Việt
5.  Hoµng H¶i Anh, Qu¸ch Ngäc Anh (2002) C¸c bµi tËp ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc hiÓu tiÕng Anh (Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia Hµ Néi)
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
· Kiểm tra giữa kỳ: 20% tổng điểm

· Thi hết môn: 80% tổng điểm 
Để đánh giá toàn diện hơn việc học tập của sinh viên, môn học có những yêu cầu về tiêu chuẩn được dự thi lần 1 như sau: 
· Chuyên cần: phải tham dự tối thiểu 80% các buổi học sinh viên mới được phép dự thi 

· Tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động học tập trên lớp: làm bài tập đôi, nhóm, thảo luận, thuyết trình, … theo yêu cầu của giảng viên
· Chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ
· Nộp bài tập đúng hạn.
· Hình thức bài thi cuối học phần: Bài đọc tringh độ trung cấp (intermediate); thời gian 60 phút;  trả lời 40 -55 câu hỏi. Các dạng bài tập: trả lời câu hỏi; giải nghĩa từ; câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi đúng, sai; điền vào chỗ trống.
12. Thang điểm: Thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên
13. Nội dung chi tiết môn học: 
Chương 1:  A Long Walk Home

Chương 2: Student Learning Teams 

Chương 3: Culture Shock 

Chương 4: A Yong Blind Whiz

Chương 5: Pop Group’s Use of Folk Song Stirs Debate 

Chương 6: How to Make a Speech

Chương 7: Private Lives 

Chương 8: Future Talk 

Chương 9: Letters of Application 

Chương 10: Out to Lunch 

Chương 11: Public Attitudes toward Science 

Chương 12: John’s Taiwanese Wedding 
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 
	Thời gian
	Số giờ
	Nội dung
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Ghi chú

	Tuần 1
	3
	Giới thiệu sách: 

Chương 1:  A Long Walk Home
Father teaches son a lesson


	Hiểu cấu trúc sách, cách tiếp cận chung với yêu cầu đọc và tóm tắt các chương.
	

	Tuần 2
	3
	Chương 2: Student Learning Teams
How to work in groups with classmates
	TỰ HỌC
Chương 3: Culture Shock
An exchange student in the U.S


	

	Tuần 3
	3
	Chương 4: A Yong Blind Whiz
Disability leads to success


	
	

	Tuần 4
	3
	Chương 5: Pop Group’s Use of Folk Song Stirs Debate
Who owns the rights to folk music?


	
	

	Tuần 5
	3
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 
Chương 6: How to Make a Speech
The art of good speech making


	
	

	Tuần 6
	3
	Chương 7: Private Lives
A special place for reflection
	TỰ HỌC
Chương 8: Future Talk
An interview with Bill Gates about the future
	

	Tuần 7
	3
	Chương 9: Letters of Application
Applying for jobs effectively in
	
	

	Tuần 8
	3
	Chương 10: Out to Lunch
Spanish siesta tradition
	
	

	Tuần 9
	3
	Chương 11: Public Attitudes Toward Science

How can the public be helped to understand science?

	
	

	Tuần 10
	3
	Chương 12: John’s Taiwanese Wedding

Humorous misunderstanding in an intercultural wedding

	
	


Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

Lãnh đạo Học viện        Trưởng PĐT                Trưởng Khoa          TM Nhóm Biên sọan                       

Đặng Đình Quý 
   Nguyễn Thị Thìn 
 Hoàng Văn Hanh    Kiều Thị Thu Hương          
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